
UBND TỈNH HÀ GIANG
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A B 1 2 3 5 6 7 8 10 13 8 10 13 16=5/1 17=6/2 18=7/3

TỔNG SỐ 1.199.487 923.622 275.865 1.047.316 780.687 266.629 661.827 510.991 150.836 385.488 269.696 115.793 87% 85% 97%

I Ngân sách cấp tỉnh 364.310 296.452 67.858 327.593 263.000 64.592 285.414 261.900 23.514 42.178 1.100 41.078 90% 89% 95%

1 Ban dân tộc 7.249 7.249 5.437 5.437 5.437 5.437 75% 75%

2 CC chăn nuôi & thú y 12.391 12.391 12.391 12.391 12.391 12.391 100%

3 CC Kinh tế hợp tác & PTNT 4.162 4.162 3.453 3.453 50 50 3.403 3.403 83%

4 CC QLCL Nông lâm sản & thủy sản 7.009 7.009 6.866 6.866 0 6.866 6.866 98%

5 CC TCĐL chất lượng 615 615 614 614 0 614 614 100%

6 Mặt trận tổ quốc 65 65 43 43 0 43 43 67% 67%

7 Sở Công thương 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

8 Sở Giáo dục & đào tạo 15.181 15.181 15.181 15.181 0 15.181 15.181 100% 100%

9 Sở Giao thông vận tải 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

10 Sở Kế hoạch đầu tư 80 80 80 80 30 30 50 50 100% 100%

11 Sở LĐTB & XH 2.188 2.188 2.188 2.188 1.688 1.688 500 500 100% 100%

12 Sở Nông nghiệp & PTNT 70 70 57 57 0 57 57 82% 82%

13 Sở Tài chính 80 80 80 80 30 30 50 50 100% 100%

14 Sở Tài nguyên & MT 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

15 Sở Thông tin truyền thông 7.710 1.100 6.610 7.646 1.100 6.546 3.438 3.438 4.208 1.100 3.108 99% 99%

16 Sở Tư pháp 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

17 Sở Văn hóa thể thao & du lịch 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

18 Sở Xây dựng 142 142 132 132 0 132 132 93% 93%

19 Sở Y tế 590 590 590 590 0 590 590 100% 100%

20 Trường Cao đẳng kỹ thuật & công nghệ 660 660 495 495 0 495 495 75% 75%

21 Trường Trung cấp nghề nội trú Bắc 

Quang
660 660 630 630 0 630 630 96% 96%
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(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 11/01/2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Tổng số

Tổng số

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

STT Nội dung
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22 TT dịch vụ việc làm 320 320 319 319 319 319 0 0 100% 100%

23 TT giống cây trồng & gia súc Phó Bảng 271 271 269 269 0 269 269 99% 99%

24 TT giống cây trồng Đạo Đức 4.041 4.041 4.016 4.016 0 4.016 4.016 99% 99%

25 TT khuyến công XT công thương 2.480 2.480 2.480 2.480 0 2.480 2.480 100% 100%

26 TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX 350 350 104 104 0 104 104 30% 30%

27 VP Ctrình XD NTM 1.962 1.962 1.940 1.940 0 1.940 1.940 99% 99%

28 VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

29 Cục Thống kê Tỉnh Hà Giang 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

30 Văn phòng Tỉnh ủy 100 100 100 100 0 100 100 100% 100%

31 Quốc phòng 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

32 An ninh 50 50 50 50 0 50 50 100% 100%

33 BQL BVPT Rừng tỉnh HG 131 131 131 131 131 131 0 100% 100%

34 Huyện Yên Minh 30.442 30.442 28.660 28.660 28.660 28.660 0 94%

35 Huyện Quản Bạ 57.686 57.686 29.433 29.433 29.433 29.433 0 51%

36 Huyện Đồng Văn 32.561 32.561 30.800 30.800 30.800 30.800 0 95%

37 Huyện Mèo Vạc 77.614 77.614 77.465 77.465 77.465 77.465 0 100%

38 Huyện Xín Mần 57.251 57.251 56.304 56.304 56.304 56.304 0 98%

39 Huyện Hoàng Su Phì 39.298 39.298 38.738 38.738 38.738 38.738 0 99%

40 Huyện Bắc Mê 500 500 500 500 500 500 0 100%

II Ngân sách huyện 835.177 627.169 208.008 719.723 517.687 202.037 376.413 249.091 127.322 343.310 268.596 74.714 86% 83% 97%

1 Huyện Mèo Vạc 60.600 37.096 23.504 53.230 29.843 23.387 25.645 6.592 19.053 27.585 23.251 4.334 88% 80% 100%

2 Huyện Đồng Văn 116.042 95.458 20.583 82.633 62.266 20.366 59.921 41.271 18.649 22.712 20.995 1.717 71% 65% 99%

3 Huyện Yên Minh 112.303 84.717 27.586 100.293 73.232 27.061 74.135 51.906 22.229 26.158 21.326 4.832 89% 86% 98%

4 Huyện Quản Bạ 61.922 36.971 24.951 60.017 35.511 24.505 28.400 12.696 15.704 31.617 22.816 8.802 97% 96% 98%

5 Huyện Bắc Mê 89.594 75.691 13.903 47.947 34.446 13.501 24.091 15.633 8.458 23.856 18.813 5.043 54% 46% 97%

6 TP Hà Giang 7.489 462 7.027 7.479 453 7.027 725 453 272 6.755 6.755 100% 98% 100%
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7 Huyện Vị Xuyên 86.972 68.345 18.628 85.804 67.177 18.628 33.309 26.194 7.115 52.496 40.983 11.513 99% 98% 100%

8 Huyện Bắc Quang 52.441 38.018 14.423 48.208 36.481 11.727 14.451 9.803 4.648 33.757 26.678 7.079 92% 96% 81%

9 Huyện Quang Bình 52.373 38.141 14.232 52.804 38.751 14.053 17.472 13.238 4.234 35.332 25.513 9.819 101% 102% 99%

10 Huyện Hoàng Su Phì 111.281 91.261 20.020 106.142 86.134 20.008 62.916 47.845 15.071 43.226 38.289 4.937 95% 94% 100%

11 Huyện Xín Mần 84.161 61.009 23.152 75.168 53.394 21.774 35.351 23.462 11.889 39.817 29.932 9.885 89% 88% 94%
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